
UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH ĐỊNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            / QĐ-UBND Bình Định, ngày        tháng       năm 2024 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc 

Dự toán mua sắm thuốc thuộc Danh mục thuốc đấu thầu tập trung 
cấp địa phương cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bình Định  

năm 2024 - 2025 (đấu thầu bổ sung) 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về 

lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 4 năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về 

lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 03/2024/TT-BYT ngày 16 tháng 4 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế ban hành danh mục thuốc có ít nhất 03 hãng trong nước sản xuất 

trên dây chuyền sản xuất thuốc đáp ứng nguyên tắc, tiêu chuẩn EU-GMP hoặc 

tương đương EU-GMP và đáp ứng tiêu chí kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế và 

về chất lượng, giá, khả năng cung cấp; 

Căn cứ Thông tư số 04/2024/TT-BYT ngày 20 tháng 4 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với thuốc; 

Căn cứ Thông tư số 05/2024/TT-BYT ngày 14 tháng 5 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định danh mục thuốc, thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm được áp 

dụng hình thức đàm phán giá và quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với các 

gói thầu áp dụng hình thức đàm phán giá; 
Căn cứ Thông tư số 07/2024/TT-BYT ngày 17 tháng 5 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định về đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập; 

Căn cứ Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2024 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử 

dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh 

Bình Định; 

Căn cứ Quyết định số 2887/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2024 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc ban hành danh mục và giao nhiệm vụ mua sắm tập 

trung cấp địa phương đối với thuốc trên địa bàn tỉnh Bình Định; 
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Theo đề nghị của Bệnh viện đa khoa tỉnh tại Tờ trình số 336/TTr-BVĐKT 

ngày 25/10/2024 và đề nghị của Sở Y tế tại Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu cung cấp thuốc số 365/BC-SYT ngày 07/11/2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc Dự toán mua 

sắm thuốc thuộc Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương cho các cơ 
sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2024 - 2025 (đấu thầu bổ sung); 

cụ thể như sau: 

 1. Bên mời thầu/Đơn vị mua sắm tập trung: Bệnh viện đa khoa tỉnh. 

 2. Cách thức thực hiện mua sắm tập trung: Theo hình thức ký thỏa 

thuận khung. 

 3. Đơn vị trực tiếp ký hợp đồng mua sắm, thanh toán cho nhà thầu 
trúng thầu, tiếp nhận thuốc và thực hiện nghĩa vụ hợp đồng với nhà thầu 
trúng thầu: Các cơ sở y tế trong tỉnh Bình Định có đăng ký danh mục thuốc mua 

sắm tập trung. 

4. Phần công việc đã thực hiện: 

a) Lập, lựa chọn, tổng hợp danh mục, số lượng, quy cách kỹ thuật; xây 

dựng, lựa chọn, phê duyệt giá gói thầu; phân chia gói thầu, xây dựng, trình thẩm 

định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Thủ trưởng các cơ sở y tế trong tỉnh 

có đăng ký danh mục thuốc mua sắm tập trung và Giám đốc Bệnh viện đa khoa 
tỉnh tổ chức thực hiện theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm trước pháp luật theo 

quy định.  

b) Tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu cung cấp thuốc: Giám đốc Sở Y tế tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm 

trước pháp luật theo quy định. 

5. Phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu:  

a) Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu và danh mục thuốc chi tiết của 01 gói 

thầu kèm theo Quyết định này. 

b) Tổng cộng giá trị gói thầu: 41.749.153.614 (Bằng chữ: Bốn mươi mốt tỷ, 
bảy trăm bốn mươi chín triệu, một trăm năm mươi ba ngàn, sáu trăm mười bốn 
đồng). 

 Điều 2. Tổ chức thực hiện 

 1. Giám đốc Sở Y tế chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tổ 

chức lựa chọn nhà thầu, ký thỏa thuận khung của Bệnh viện đa khoa tỉnh; ký kết 

và tổ chức thực hiện hợp đồng mua sắm thuốc của các cơ sở y tế trong tỉnh có 

đăng ký danh mục thuốc mua sắm tập trung bảo đảm tuân thủ các quy định hiện 

hành của Nhà nước.  



3 

 2. Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn 
vị liên quan triển khai thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu theo đúng Kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu được duyệt tại Điều 1 Quyết định này; chịu trách nhiệm thực 

hiện các nhiệm vụ của đơn vị mua sắm thuốc tập trung cấp địa phương bảo đảm 

tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước.  

 3. Thủ trưởng các cơ sở y tế trong tỉnh có đăng ký danh mục thuốc mua 

sắm tập trung chịu trách nhiệm ký kết hợp đồng và thực hiện nghĩa vụ hợp đồng 

với nhà thầu trúng thầu sau khi có kết quả lựa chọn nhà thầu được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Tài chính, 

Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; Giám đốc Bệnh viện đa 

khoa tỉnh; Thủ trưởng các cơ sở y tế trong tỉnh có đăng ký danh mục thuốc mua 

sắm tập trung và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

 

 

Nơi nhận:  

- Như Điều 3;  

- Chủ tịch, PCT Lâm Hải Giang;  

- PVP VX;  

- Lưu VP, K15. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

    Lâm Hải Giang 

 

 

 

 



Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc Dự toán mua sắm thuốc thuộc Danh mục thuốc đấu thầu tập trung 
cấp địa phương cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2024-2025 (đấu thầu bổ sung)  

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày       /      /2024 của UBND tỉnh Bình Định) 

 

 Số 
TT 

Tên chủ 
đầu 

tư/bên 
mời 

thầu/đơn 
vị MSTT 

Tên gói thầu 

Giá gói thầu 
(đồng) Nguồn vốn 

Hình 
thức 
lựa 

chọn 
nhà 
thầu 

Phương 
thức 
lựa 

chọn 
nhà 
thầu 

Thời 
gian tổ 

chức lựa 
chọn 

nhà thầu 

Thời 
gian bắt 
đầu tổ 

chức lựa 
chọn 
nhà 
thầu 

Loại 
hợp 
đồng 

Thời 
gian 
thực 
hiện 
gói 

thầu 

Tùy 
chọn 
mua 
thêm 

Giám 
sát 

hoạt 
động 
đấu 
thầu 

Tên gói thầu 

Tóm tắt 
công việc 
chính của 
gói thầu 

1 

Bệnh 

viện đa 
khoa 

tỉnh  

Gói thầu 
thuốc Generic 

 
(Danh mục 

thuốc gồm 102  
mặt hàng/ 

phần/lô theo 

Phụ lục đính 
kèm) 

 

Mua sắm 

thuốc thuộc 

Danh mục 

thuốc đấu 

thầu tập 

trung cấp 

địa phương 

41.749.153.614 

Bao gồm: 

nguồn Ngân 

sách Nhà 

nước cấp, 

nguồn quỹ 

Bảo hiểm y 

tế, nguồn thu 

từ dịch vụ 

khám bệnh, 

chữa bệnh và 

các nguồn thu 

hợp pháp 

khác của các 

cơ sở y tế 

công lập trên 

địa bàn tỉnh. 

Đấu 

thầu 

rộng 

rãi 

trong 

nước 

(qua 

Hệ 

thống 

mạng 

đấu 

thầu 

Quốc 

gia) 

Một 

giai 

đoạn, 

một túi 

hồ sơ 

90 ngày 

Từ 

tháng 

11 năm 
2024 

Hợp 

đồng 

theo 

đơn 
giá cố 

định 

12 

tháng 

Không 

quá 

30% 

của 

khối 

lượng 

hạng 

mục 

tương 
ứng nêu 

trong 

hợp 

đồng 

Đơn 
vị 

MSTT 

và Sở 

Y tế 

không 

đề 

xuất 

Tổng giá gói thầu: 41.749.153.614 đồng 
(Bằng chữ: Bốn mươi mốt tỷ, bảy trăm bốn mươi chín triệu, một trăm năm mươi ba ngàn, sáu trăm mười bốn đồng) 

 

Ghi chú: Đơn giá mua thuốc đã bao gồm tất cả các chi phí: Giá bán, thuế VAT, thuế nhập khẩu (nếu có), các chi phí vận 
chuyển, bốc dỡ và các chi phí khác có liên quan… để cung cấp thuốc đến tận kho khoa Dược của các cơ sở y tế trong tỉnh có 

đăng ký danh mục thuốc và ký kết hợp đồng mua thuốc tập trung. 



1 BSG1.001.N2 Acetylcystein 2 200mg Uống Viên sủi Viên        74.000 1.400 103.600.000       17.600      24.640.000        

2 BSG1.002.N1

Acid amin (Alanin; Arginin; Acid 

aspartic; Cystein; Acid Glutamic; 

Glycin; Histidin; Isoleucin; Leucin; 

Lysin (dưới dạng monohydrat); 
Methionin; Phenylalanin; Prolin; Serin; 

Taurin; Threonin; Tryptophan; Tyrosin; 

Valin)

1 6,5%/100ml
Tiêm/tiêm 

truyền
Thuốc tiêm 

truyền
Chai/ Lọ/ 

Túi
         4.060 135.450 549.927.000       1.215        164.571.750      

3 BSG1.003.N1

Acid amin (Isoleucine, Leucine, Lysine 

hydrochloride, Methionine, 

Phenylalanine, Threonine, Tryptophan, 

Valine, Arginine glutamate, Histidine 

hydrochloride monohydrate, Alanine, 

Aspartic Acid, Glutamic Acid, Glycine, 

Proline, Serine) + Glucose monohydrate 

+ Chất điện giải

1
(40g + 80g + chất 
điện giải)/1000ml

Tiêm/tiêm 

truyền
Thuốc tiêm 

truyền
Chai/ Lọ/ 

Túi
         1.550 404.670 627.238.500       365           147.704.550      

4 BSG1.004.N1

Acid amin (L-lsoleucin; L-Leucin; L-

Lysin; L-Methionin; L-Cystein; L-

Phenylalanin; L-Threonin; L-

Tryptophan; L-Valin; L-Arginin; L-

Histidin; Glycin; L-Alanin; L-Prolin; L-

Serin; L-Malic acid; Glacial acetic acid)

1 7%/250 ml
Tiêm/tiêm 

truyền
Thuốc tiêm 

truyền
Chai/ Lọ/ 

Túi
         7.970 112.000 892.640.000       2.115        236.880.000      

5 BSG1.005.N1

Acid amin + Điện giải (Isoleucine; 
Leucine; Lysine (dưới dạng lysine HCl); 
Methionine; Phenylalanine; Threonine; 

Tryptophan; Valine; Arginine; 

Histidine; Alanine; Glycine; Aspartic 

acid; Glutamic Acid; Proline; Serine; 

Tyrosine; Sodium acetate trihydrate; 

Sodium hydroxide; Potassium acetate; 

Sodium chloride; Magnesium chloride 

hexahydrate; Disodium phosphate 

dodecahydrate)

1 5%/500ml
Tiêm/tiêm 

truyền
Thuốc tiêm 

truyền
Chai/ Lọ/ 

Túi
         2.080 123.000 255.840.000       621           76.383.000        

 Giá kế 
hoạch
(đồng) 

 Giá trị ước tính 
từng phần/lô

(đồng) 

 Số lượng 
tùy chọn 
mua thêm 

 Số lượng 

PHỤ LỤC

STT Tên hoạt chất Nhóm 
TCKT

Nồng độ, Hàm 
lượng Đường dùng Dạng bào 

chế Đơn vị tínhMã thuốc
Giá trị ước tính 

của tùy chọn mua 
thêm (đồng)

DANH MỤC THUỐC CỦA GÓI THẦU THUỐC GENERIC
(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày       tháng       năm 2024 của UBND tỉnh )

Số: 3924/QĐ-UBND
Thời gian ký: 2024-11-12T17:47:45+07:00
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 Giá kế 
hoạch
(đồng) 

 Giá trị ước tính 
từng phần/lô

(đồng) 

 Số lượng 
tùy chọn 
mua thêm 

 Số lượng STT Tên hoạt chất Nhóm 
TCKT

Nồng độ, Hàm 
lượng Đường dùng Dạng bào 

chế Đơn vị tínhMã thuốc
Giá trị ước tính 

của tùy chọn mua 
thêm (đồng)

6 BSG1.006.N1 Albumin 1 12,5g/250ml
Tiêm/tiêm 

truyền
Thuốc tiêm 

truyền
Chai/ Lọ/ 

Túi
            500 1.450.000 725.000.000       150           217.500.000      

7 BSG1.007.N5 Albumin 5 20%/50ml  
Tiêm/tiêm 

truyền
Thuốc tiêm 

truyền Chai/ Lọ          5.750 919.679 5.288.154.250    1.719        1.580.928.201   

8 BSG1.008.N1 Albumin 1 25%/50ml
Tiêm/tiêm 

truyền
Thuốc tiêm 

truyền
Chai/ Lọ/ 

Túi
         2.820 987.610 2.785.060.200    846           835.518.060      

9 BSG1.009.N4 Alimemazin 4 2,5mg/5ml Uống
Dung dịch/ 

hỗn dịch/nhũ 
dịch uống

 Lọ/ Ống          2.000 2.457 4.914.000           600           1.474.200          

10 BSG1.010.N2 Alverin citrat + simethicon 2 60mg + 300mg Uống Viên nang Viên        71.800 2.500 179.500.000       21.300      53.250.000        

11 BSG1.011.N1 Amlodipin + Indapamid 1 5mg + 1,5mg Uống
Viên giải 
phóng có 

kiểm soát
Viên      216.900 4.987 1.081.680.300    62.670      312.535.290      

12 BSG1.012.N4 Amoxicilin 4 500mg Uống Viên hòa tan 

nhanh
Viên        82.000 2.245 184.090.000       23.600      52.982.000        

13 BSG1.013.N1 Amoxicilin 1 500mg Uống Viên nang Viên      140.240 2.390 335.173.600       41.712      99.691.680        

14 BSG1.014.N2 Amoxicilin + acid clavulanic 2 250mg + 62,5mg Uống Bột/cốm/hạt 
pha uống Gói        21.900 9.800 214.620.000       6.570        64.386.000        

15 BSG1.015.N4 Ampicilin 4 1g
Tiêm/tiêm 

truyền Thuốc tiêm Chai/ Lọ/ 
Ống/ Túi        11.983 7.000 83.881.000         3.594        25.158.000        

16 BSG1.016.N2 Azithromycin 2 500mg Uống Viên Viên          8.800 5.250 46.200.000         2.100        11.025.000        

17 BSG1.017.N3 Azithromycin 3 500mg Uống Viên nang Viên          5.000 5.700 28.500.000         1.500        8.550.000          

18 BSG1.018.N3 Bisoprolol 3 2,5mg Uống Viên Viên      690.732 390 269.385.480       202.679    79.044.810        

19 BSG1.019.N1 Bupivacain hydroclorid 1 0,5%/20ml
Tiêm/tiêm 

truyền Thuốc tiêm  Lọ/ Ống          1.640 49.449 81.096.360         488           24.131.112        

20 BSG1.020.N1 Bupivacain hydroclorid 1 0,5%/4ml
Tiêm/tiêm 

truyền Thuốc tiêm  Lọ/ Ống        37.457 41.600 1.558.211.200    10.874      452.358.400      

21 BSG1.021.N4 Cefaclor 4 125mg Uống Bột/cốm/hạt 
pha uống Gói        38.046 1.850 70.385.100         8.413        15.564.050        

22 BSG1.022.N4 Cefadroxil 4 500mg Uống Viên nang Viên      156.900 1.750 274.575.000       39.000      68.250.000        

23 BSG1.023.N2 Cefalexin 2 250mg Uống Viên nang Viên        10.000 1.050 10.500.000         3.000        3.150.000          

24 BSG1.024.N2 Cefdinir 2 300mg Uống Viên nang Viên        27.200 9.891 269.035.200       7.200        71.215.200        
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25 BSG1.025.N3 Cefixim 3 200mg Uống Viên Viên        70.058 1.102 77.203.916         21.017      23.160.734        

26 BSG1.026.N4 Cefixim 4 200mg Uống Viên nang Viên        80.000 1.300 104.000.000       23.700      30.810.000        

27 BSG1.027.N2 Cefmetazol 2 1g
Tiêm/tiêm 

truyền Thuốc tiêm Chai/ Lọ/ 
Ống/ Túi        10.000 47.000 470.000.000       3.000        141.000.000      

28 BSG1.028.N1 Ceftazidim 1 0,5 g
Tiêm/tiêm 

truyền Thuốc tiêm Chai/ Lọ/ 
Ống/ Túi        19.000 20.800 395.200.000       5.700        118.560.000      

29 BSG1.029.N1 Cetirizin 1 10mg Uống Viên Viên        55.400 4.000 221.600.000       16.500      66.000.000        

30 BSG1.030.N4 Cimetidin 4 200mg Uống Viên Viên        10.800 340 3.672.000           3.000        1.020.000          

31 BSG1.031.N1 Clarithromycin 1 250mg Uống Viên Viên        20.000 11.600 232.000.000       6.000        69.600.000        

32 BSG1.032.N1 Clotrimazol 1 1%/15g Dùng ngoài
Thuốc dùng 

ngoài
Tuýp             500 51.000 25.500.000         150           7.650.000          

33 BSG1.033.N1 Cyclophosphamid 1 200mg
Tiêm/tiêm 

truyền Thuốc tiêm Lọ/ Ống             425 54.730 23.260.250         127           6.950.710          

34 BSG1.034.N1 Cyclophosphamid 1 500mg
Tiêm/tiêm 

truyền Thuốc tiêm Lọ/ Ống          1.700 133.230 226.491.000       510           67.947.300        

35 BSG1.035.N3 Desloratadin 3 5mg Uống Viên Viên        65.000 1.500 97.500.000         18.600      27.900.000        

36 BSG1.036.N1 Diosmectit 1 3g Uống Bột/cốm/hạt 
pha uống Gói        61.300 3.753 230.058.900       16.750      62.862.750        

37 BSG1.037.N2 Dobutamin 2 250mg
Tiêm/tiêm 

truyền Thuốc tiêm Lọ          5.992 36.908 221.152.736       1.797        66.323.676        

38 BSG1.038.N1 Enalapril 1 5mg Uống Viên Viên      130.475 3.199 417.389.525       39.142      125.215.258      

39 BSG1.039.N2 Enalapril + hydroclorothiazid 2 10mg + 25mg Uống Viên Viên        73.000 3.500 255.500.000       21.900      76.650.000        

40 BSG1.040.N1 Enalapril + hydroclorothiazid 1 20mg + 12,5mg Uống Viên Viên        35.000 6.000 210.000.000       10.500      63.000.000        

41 BSG1.041.N1 Erythromycin 1 250mg Uống Bột/cốm/hạt 
pha uống Gói          8.000 5.166 41.328.000         1.800        9.298.800          

42 BSG1.042.N1 Etomidat 1 20mg/10ml
Tiêm/tiêm 

truyền Thuốc tiêm Lọ/ Ống          1.080 120.000 129.600.000       320           38.400.000        

43 BSG1.043.N1 Etoposid 1 100mg/5ml
Tiêm/Tiêm 

truyền
Thuốc tiêm 

truyền Lọ/ Ống               85 150.000 12.750.000         25             3.750.000          

44 BSG1.044.N1 Famotidin 1  40mg Uống Viên Viên        35.000 3.000 105.000.000       10.500      31.500.000        

45 BSG1.045.N4 Fluorouracil (5-FU) 4 500mg/10ml
Tiêm/tiêm 

truyền Thuốc tiêm Chai/ Lọ             850 42.000 35.700.000         255           10.710.000        
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46 BSG1.046.N1 Furosemid 1 40mg Uống Viên Viên        10.000 2.800 28.000.000         3.000        8.400.000          

47 BSG1.047.N4 Gentamicin 4 40mg/1ml
Tiêm/tiêm 

truyền Thuốc tiêm Lọ/ Ống        17.000 1.800 30.600.000         2.550        4.590.000          

48 BSG1.048.N3 Gliclazid + metformin 3 80mg + 500mg Uống Viên Viên      182.000 3.800 691.600.000       54.000      205.200.000      

49 BSG1.049.N5 Heparin (natri) 5 25000IU/5ml
Tiêm/tiêm 

truyền Thuốc tiêm Lọ/ Ống        10.050 120.950 1.215.547.500    3.005        363.454.750      

50 BSG1.050.N4 Huyết thanh kháng nọc rắn hổ đất 4 1000 LD 50 Tiêm Thuốc tiêm Lọ/ Ống               90 465.150 41.863.500         15             6.977.250          

51 BSG1.051.N4 Huyết thanh kháng nọc rắn lục tre 4 1000 LD 50 Tiêm Thuốc tiêm Lọ/ Ống          5.984 465.150 2.783.457.600    1.421        660.978.150      

52 BSG1.052.N2 Insulin người trộn, hỗn hợp 2 300IU/3ml Tiêm

Thuốc tiêm 
đóng sẵn 

trong dụng 
cụ tiêm

Bút tiêm          3.850 110.000 423.500.000       715           78.650.000        

53 BSG1.053.N1 Kali clorid 1 500mg Uống Viên Viên        54.300 1.785 96.925.500         15.750      28.113.750        

54 BSG1.054.N4 Kẽm (dưới dạng kẽm gluconat) 4 15mg Uống Bột/cốm/hạt 
pha uống Gói        61.500 4.500 276.750.000       17.400      78.300.000        

55 BSG1.055.N1 Ketamine 1 500mg/10ml
Tiêm/tiêm 

truyền Thuốc tiêm Lọ/ Ống             150 65.360 9.804.000           45             2.941.200          

56 BSG1.056.N1 Levothyroxin (muối natri) 1 100mcg Uống Viên Viên      218.737 1.610 352.166.570       64.971      104.603.310      

57 BSG1.057.N1 Lidocain + epinephrin (adrenalin) 1
(36mg+18,13mcg) 

/1,8ml

Tiêm/tiêm 

truyền Thuốc tiêm Lọ/ Ống        28.041 14.135 396.359.535       5.977        84.484.895        

58 BSG1.058.N1 Lidocain hydroclodrid 1 2%/10ml
Tiêm/tiêm 

truyền Thuốc tiêm Lọ/ Ống        10.500 15.330 160.965.000       3.000        45.990.000        

59 BSG1.059.N4 Lidocain hydroclodrid 4 2%/2ml
Tiêm/tiêm 

truyền Thuốc tiêm Lọ/ Ống      323.358 680 219.883.440       92.294      62.759.920        

60 BSG1.060.N2 Loperamid 2 2mg Uống Viên nang Viên          2.500 483 1.207.500           600           289.800             

61 BSG1.061.N3 Losartan 3 50mg Uống Viên Viên      482.391 1.150 554.749.650       144.217    165.849.550      

62 BSG1.062.N1 Magnesi aspartat + kali aspartat 1 140mg + 158mg Uống Viên Viên      120.400 1.700 204.680.000       36.000      61.200.000        

63 BSG1.063.N1 Metoclopramid 1 10mg/2ml
Tiêm/tiêm 

truyền Thuốc tiêm Lọ/ Ống          8.160 14.200 115.872.000       2.400        34.080.000        

64 BSG1.064.N1 Methyl ergometrin maleat 1 0,2mg/1ml
Tiêm/tiêm 

truyền Thuốc tiêm Lọ/ Ống          5.960 20.600 122.776.000       1.770        36.462.000        
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65 BSG1.065.N2 Methyl prednisolon 2 40mg
Tiêm/tiêm 

truyền
Thuốc tiêm 

đông khô Lọ        85.400 29.988 2.560.975.200    24.870      745.801.560      

66 BSG1.066.N4 Methyl prednisolon 4 4mg Uống Viên hòa tan 

nhanh
Viên      512.213 1.650 845.151.450       129.513    213.696.450      

67 BSG1.067.N4 Methyl prednisolon 4 8mg Uống Viên hòa tan 

nhanh
Viên        30.000 2.905 87.150.000         9.000        26.145.000        

68 BSG1.068.N1 Methyldopa 1 250mg Uống Viên Viên        10.892 2.200 23.962.400         3.207        7.055.400          

69 BSG1.069.N5 Metronidazol + neomycin + nystatin 5
500mg + 108,3mg 

+ 22,73mg
Đặt âm đạo Viên đặt âm 

đạo Viên        20.200 9.000 181.800.000       4.300        38.700.000        

70 BSG1.070.N4 Naphazolin 4 0,05%/10ml Nhỏ mũi Thuốc nhỏ 
mũi Chai/ Lọ          1.630 2.310 3.765.300           390           900.900             

71 BSG1.071.N1

Natri clorid + Kali clorid + Magiesi 

clorid hexahydrat + Calcium clorid 

dihydrat + Natri acetat trihydrat + Acid 

malic

1

(3,40g + 0,15g + 

0,10g + 0,19g + 

1,64g + 0,34g) 

/500ml

Tiêm/tiêm 

truyền
Thuốc tiêm 

truyền
Chai/ Lọ/ 

Túi
       30.000 20.480 614.400.000       9.000        184.320.000      

72 BSG1.072.N1 Natri hydrocarbonat (Natri bicarbonat) 1 4,2%/250ml
Tiêm/tiêm 

truyền
Thuốc tiêm 

truyền
Chai/ Lọ/ 

Túi
            700 95.000 66.500.000         210           19.950.000        

73 BSG1.073.N4 Natri hydrocarbonat (Natri bicarbonat) 4 1,4%/ 500ml
Tiêm/tiêm 

truyền
Thuốc tiêm 

truyền
Chai/ Lọ/ 

Túi
         5.257 40.000 210.280.000       1.568        62.720.000        

74 BSG1.074.N1
Neomycin sulfat + Polymycin B sulfat 

+Nystatin
1

35.000IU + 

35.000IU + 

100.000IU

Đặt âm đạo Viên đặt âm 
đạo Viên        23.700 9.500 225.150.000       5.970        56.715.000        

75 BSG1.075.N1 Nor-epinephrin (Nor-adrenalin) 1 4mg/4ml
Tiêm/tiêm 

truyền Thuốc tiêm Lọ/ Ống        20.260 38.560 781.225.600       6.045        233.095.200      

76 BSG1.076.N4 Nor-epinephrin (Nor-adrenalin) 4 4mg/4ml
Tiêm/tiêm 

truyền Thuốc tiêm Lọ/ Ống          5.610 33.000 185.130.000       1.671        55.143.000        

77 BSG1.077.N4 Nước cất pha tiêm 4 5ml
Tiêm/tiêm 

truyền Thuốc tiêm Lọ/ Ống      831.925 630 524.112.750       229.977    144.885.510      

78 BSG1.078.N5 Ofloxacin 5 200mg/100ml
Tiêm/tiêm 

truyền
Thuốc tiêm 

truyền
Chai/ Lọ/ 

Túi
         5.700 47.250 269.325.000       1.670        78.907.500        

79 BSG1.079.N4 Oxcarbazepin 4 600mg Uống Viên Viên        45.000 7.500 337.500.000       -            -                    

80 BSG1.080.N1 Oxytocin 1 5IU
Tiêm/tiêm 

truyền Thuốc tiêm Lọ/ Ống      121.694 6.489 789.672.366       34.493      223.825.077      

81 BSG1.081.N4 Papaverin hydroclorid 4 40mg Uống Viên Viên          2.100 389 816.900              400           155.600             
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82 BSG1.082.N4 Paracetamol 4 250mg Uống Bột/cốm/hạt 
pha uống Gói        60.749 326 19.804.174         15.224      4.963.024          

83 BSG1.083.N4 Paracetamol 4 250mg/10ml Uống

Dung dịch/ 
hỗn dịch/ 
nhũ dịch 

uống

Gói/ Ống        20.000 4.200 84.000.000         6.000        25.200.000        

84 BSG1.084.N3 Paracetamol 3 500mg Uống Viên sủi Viên      237.380 990 235.006.200       62.114      61.492.860        

85 BSG1.085.N4 Paracetamol 4 500mg Uống Viên sủi Viên        62.892 905 56.917.260         18.067      16.350.635        

86 BSG1.086.N1 Paracetamol + codein phosphat 1 500mg + 30mg Uống Viên Viên        52.500 3.390 177.975.000       15.500      52.545.000        

87 BSG1.087.N4 Paracetamol + codein phosphat 4 500mg + 30mg Uống Viên sủi Viên      182.963 1.438 263.100.794       46.648      67.079.824        

88 BSG1.088.N1 Piracetam 1 2g/10ml
Tiêm/tiêm 

truyền Thuốc tiêm Lọ/ Ống        28.500 20.500 584.250.000       8.550        175.275.000      

89 BSG1.089.N4 Piroxicam 4 20mg Uống Viên hòa tan 

nhanh
Viên        20.000 2.499 49.980.000         -            -                    

90 BSG1.090.N4 Povidon iodin 4 10%/250ml Dùng ngoài
Dung dịch 

rửa vô khuẩn Chai/ Lọ        19.428 36.000 699.408.000       5.748        206.928.000      

91 BSG1.091.N2 Pralidoxim 2 500mg
Tiêm/tiêm 

truyền Thuốc tiêm Lọ/ Ống             719 81.000 58.239.000         79             6.399.000          

92 BSG1.092.N1 Prednisolon acetat (natri phosphate) 1 1%/5ml Nhỏ mắt Thuốc nhỏ 
mắt Chai/ Lọ        21.200 36.300 769.560.000       6.360        230.868.000      

93 BSG1.093.N1 Progesteron 1 100mg Uống Viên nang Viên        25.832 7.424 191.776.768       5.825        43.244.800        

94 BSG1.094.N2 Simvastatin 2 10mg Uống Viên Viên      181.347 620 112.435.140       46.904      29.080.480        

95 BSG1.095.N4 Sorbitol 4 3,3%/500ml Rửa Dung dịch 
rửa vô khuẩn Chai/ Lọ        19.000 14.490 275.310.000       5.700        82.593.000        

96 BSG1.096.N1 Spironolacton 1 25mg Uống Viên Viên      298.400 3.125 932.500.000       88.350      276.093.750      

97 BSG1.097.N4 Sulpirid 4 50mg Uống Viên nang Viên      200.500 280 56.140.000         -            -                    

98 BSG1.098.N1 Teicoplanin 1 400mg
Tiêm/tiêm 

truyền
Thuốc tiêm 

đông khô Lọ          2.000 425.000 850.000.000       600           255.000.000      

99 BSG1.099.N1 Tobramycin + dexamethason 1 (15mg + 5mg)/5ml Nhỏ mắt Thuốc nhỏ 
mắt Chai/ Lọ          6.560 47.300 310.288.000       1.580        74.734.000        

100 BSG1.100.N1 Tolperison 1 150mg Uống Viên Viên        74.300 3.400 252.620.000       22.210      75.514.000        

101 BSG1.101.N2 Vincristin sulfat 2 1mg/1ml
Tiêm/tiêm 

truyền Thuốc tiêm Lọ/ Ống             255 189.000 48.195.000         76             14.364.000        
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102 BSG1.102.N1
Vitamin B1 + Vitamin B6 + Vitamin 

B12
1

100mg + 100mg + 

1mg

Tiêm/tiêm 

truyền Thuốc tiêm Lọ/ Ống        39.900 20.900 833.910.000       9.950        207.955.000      

Danh mục này gồm 102 mặt hàng thuốc Tổng tiền: 11.706.221.676             41.749.153.614              
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